Mẫu 2A
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG CHẤM ĐIỂM NĂM 2023
Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2019 – 2023
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Điểm
chuẩn
	Điểm tự chấm

	1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(25 điểm)
	a) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”.
(Đạt bao nhiêu % tính bấy nhiêu điểm)
	8
	

	
	b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
(Đạt bao nhiêu % tính bấy nhiêu điểm)
	3
	

	
	c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
	2
	

	
	d) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao. 90% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hạn.
(Đạt bao nhiêu % tính bấy nhiêu điểm)
	4
	

	
	đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.
	5
	

	
	e) Hàng năm, Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
	3
	

	
	

	2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở. (25 điểm)


	a) 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
(Đạt bao nhiêu % tính bấy nhiêu điểm)
	3
	

	
	b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong sử dụng mạng xã hội. Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.
	5
	

	
	c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Thực hiện tốt các quy định về văn hóa công vụ.
	4
	

	
	d) Tổ chức, tham gia, chấp hành nghiêm hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 
	3
	

	
	đ) Công chức, viên chức và người lao động không hút thuốc lá nơi làm việc (ngoại trừ các khu vực được phép hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị); không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục đúng quy định; thực hiện chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử; Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn lao động; bài trí khuôn viên công sở phù hợp, hài hòa; thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại cơ quan, đơn vị.
	10
	

	
	

	3. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
(25 điểm)
	Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục, các lớp tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,…
	25
	

	
	

	4. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
(25 điểm)
	a) Cơ quan an toàn, an ninh trật tự theo Điều 6 - Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021.

	7
	

	
	b) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ quan, đơn vị và các quy định của địa phương.

(Đạt bao nhiêu % tính bấy nhiêu điểm)
	10

	

	
	c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 08 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao. Không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
	8
	

	TỔNG ĐIỂM
	……
	


- Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phải đạt tiêu chí ''a'' trong tiêu chuẩn ''4'' và có tổng số điểm từ 85 điểm trở lên.
* Kết quả cơ quan, đơn vị tự xét:

- Đạt

- Không đạt

	THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
	CHỦ TỊCH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

(ký tên, đóng dấu)


� Điều 6. Tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”


Cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau:


1. Quý I hằng năm, tổ chức Đảng có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng ghép công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm (đối với nơi có tổ chức Đảng); cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phổ biến quán triệt các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả.


2. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an (nếu có) và các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.


3. Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:


a) Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật;


b) Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự;


c) Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo;


d) Đình công, lãn công trái pháp luật;


đ) Tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có, kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý;


e) Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước;


g) Cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng; vi phạm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trở lên theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng);


h) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự hoặc mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.


4. Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (đối với những nơi đủ điều kiện bình xét danh hiệu thi đua), không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.


5. 70% trở lên số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (đối với những nơi đủ điều kiện bình xét danh hiệu thi đua), không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.









